	TRƯỜNG THCS THẠCH BÀN

Năm học 2016 - 2017
ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN: CÔNG NGHỆ 6

Thời gian: 45phút 

Ngày kiểm tra 15-12-2016


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Ghi vào bài làm các chữ cái trước các câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?

A. Thật mốt                                                     

B. Đắt tiền           

C. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh     

D. May cầu kỳ                

Câu 2. Áo quần mà người thấp, béo nên mặc để tạo cảm giác gầy đi, cao lên là:

A. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc ngang.

B. Màu tối, hoa nhỏ, kẻ sọc dọc, mặt vải trơn phẳng.

C. Màu tối, hoa to, kẻ sọc ngang.

D. Màu sáng, hoa nhỏ, chất vải thô xốp.

Câu 3. Theo em, trong ngôi nhà, chỗ nghỉ ngơi của gia đình mình nên được bố trí như thể nào cho phù hợp?

A. Rộng rãi, thoáng mát đẹp

          B. Trang trọng

C. Riêng biệt, yên tĩnh


          D. Kín đáo, an toàn

Câu 4. Gương ngoài công dụng để soi còn để trang trí nhà ở và tạo cảm giác làm cho căn phòng:

A. Thoải mái, dễ chịu




B. Sáng sủa, rộng rãi

C. Mát mẻ, dễ chịu



          D. Che khuất cho căn phòng.

Câu 5. Đồ vật nào sau đây thường được dùng để trang trí nhà ở? 
   A. Gương. 

B. Lược. 

C. Rèm.

 D. Tranh ảnh

Câu 6. Cách chọn kích thước của tranh để trang trí cho căn phòng:

A. Bức tranh to có thể treo trên tường nhỏ.

B. Nhiều bức tranh ảnh nhỏ có thể treo ghép lại trên khoảng tường hẹp.

C. Kích thước của tranh phải cân xứng với tường, nơi treo tranh.

D. Bức tranh nhỏ có thể treo trên tường rộng.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

  Câu 1. (1,5đ): Nêu quy trình thực hiện cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh? Để khâu bao tay trẻ sơ sinh em thường dùng các mũi khâu nào?
  Câu 2. (3đ):
a. (1,5đ): Theo em, nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? 

b. (1,5đ): Là học sinh, em cần phải làm gì để góp phân giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

  Câu 3. (2,5đ)
a. (1,5đ): Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa có những tác dụng gì? 

b. (1đ): Hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh thông dụng ở địa phương hiện nay?
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I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
     Mỗi câu đúng  được 0,5điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A,C,D
	C


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

  Câu 1. (1,5 đ): Mỗi ý nhỏ 0,25 điểm

 - Quy trình cắt khâu bao tay:
+ Vẽ và cắt mẫu giấy 

+ Cắt vải theo mẫu giấy
+ Khâu bao tay

· Các đường khâu cơ bản:

+ Mũi khâu thường

+ Mũi khâu đột mau

+ Mũi khâu vắt.

Câu 2. (3đ):         
 a. (1,5đ): Vai trò của nhà ở: Mỗi ý đúng được  0,5 điểm
Nhà ở có vai trò rất quan trọng đối với con người

· Nhà ở là nơi trú ngụ, giúp con người tránh được các tác động xấu của tự nhiên và xã hội.

· Nhà là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất, tinh thần cho con người: ăn, ngủ, nghỉ, tắm, học tập ….

b. (1,5đ): Các việc làm góp phần giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: 
Nêu mỗi công việc cụ thể đúng, phù hợp được 0,25đ – tối đa được 1,5đ
Câu 3. (2,5đ): 

a. (1,5đ): Tác dụng của trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh: mỗi ý đúng được 0,5đ

· Làm cho con người gần gũi với thiên nhiên, làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn

· Góp phần làm trong sạch không khí

· Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người, đem lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình.

b. (1đ): 1số loại hoa và cây cảnh thông dụng: kể được 2 loại hoa hay cây cụ thể đúng được 0,25đ
· Hoa: hoa tươi (hoa hồng, hoa lan …); Hoa khô, hoa giả (hoa lụa, hoa nhựa …)

· Cây cảnh (vạn tuế, xanh, …. )
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I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 

Ghi vào bài làm các chữ cái trước các câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Mặc đẹp là mặc quần áo như thế nào?

A. Thật mốt                                                     

C. Đắt tiền           

B. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh     

D. May cầu kỳ                

Câu 2. Áo quần mà người cao, gầy nên mặc để tạo cảm giác béo hơn, thấp xuống là:

A. Màu sáng, hoa to, kẻ sọc ngang, chất vải thô xốp.

B. Màu tối, kẻ sọc dọc, mặt vải trơn phẳng.

C. Màu tối, hoa to, kẻ sọc ngang.

D. Màu sáng, kẻ sọc dọc, chất vải thô xốp.

Câu 3. Theo em, trong ngôi nhà, khu vực bếp của gia đình mình cần:
A. Rộng rãi, thoáng mát đẹp

          

B. Sáng sủa, sạch sẽ
C. Có đủ nước sạch và thoát nước tốt
          D. Kín đáo, an toàn

Câu 4. Gương ngoài công dụng để soi còn để trang trí nhà ở và tạo cảm giác làm cho căn phòng:

A. Thoải mái, dễ chịu




B. Sáng sủa, rộng rãi

C. Mát mẻ, dễ chịu



          D. Che khuất cho căn phòng.

Câu 5. Đồ vật nào sau đây thường được dùng để trang trí nhà ở? 
   A. Gương. 

B. Lược. 

C. Rèm.

 D. Tranh ảnh

Câu 6. Cách chọn kích thước của tranh để trang trí cho căn phòng:

A. Bức tranh to có thể treo trên tường nhỏ.

B. Nhiều bức tranh ảnh nhỏ có thể treo ghép lại trên khoảng tường hẹp.

C. Kích thước của tranh phải cân xứng với tường, nơi treo tranh.

D. Bức tranh nhỏ có thể treo trên tường rộng.

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

  Câu 1. (1,5đ): Nêu quy trình thực hiện cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh? Để khâu bao tay trẻ sơ sinh em thường dùng các mũi khâu nào?
  Câu 2. (3đ)
a. (1,5đ): Theo em, nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? 

b. (1,5đ): Là học sinh, em cần phải làm gì để góp phân giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

  Câu 3. (2,5đ)

a. (1,5đ): Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa có những tác dụng gì? 

b. (1đ): Hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh thông dụng ở địa phương hiện nay?
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I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
    Mỗi câu đúng  được 0,5điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	B,C
	B
	A,C,D
	C


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
  Câu 1. (1,5đ): Mỗi ý nhỏ 0,25 điểm

·  Quy trình cắt khâu bao tay:

+ Vẽ và cắt mẫu giấy 

+ Cắt vải theo mẫu giấy

+ Khâu bao tay

· Các đường khâu cơ bản:

+ Mũi khâu thường

+ Mũi khâu đột mau

+ Mũi khâu vắt

Câu 2 (3đ):        
  a. (1,5đ): Vai trò của nhà ở: nhà ở có vai trò rất quan trọng đối với con người:
· Nhà ở là nơi trú ngụ, giúp con người tránh được các tác động xấu của tự nhiên (mưa, bão ….) và xã hội (tệ nạn xã hội ….).     
         0,75đ
· Nhà là nơi đáp ứng các nhu cầu về vật chất, tinh thần cho con người: ăn, ngủ, nghỉ, tắm, học tập, ….





0,75đ
b.(1,5đ): Các việc làm góp phần giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp: 
Nêu mỗi công việc cụ thể đúng, phù hợp được 0,25đ – tối đa được 1,5đ

Câu 3 (2,5đ): 

a. (1,5đ): Tác dụng của trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh: mỗi ý đúng được 0,5đ

· Làm cho con người gần gũi với thiên nhiên, làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn

· Góp phần làm trong sạch không khí

· Đem lại niềm vui, thư giãn cho con người, đem lại nguồn thu nhập cho nhiều gia đình.

b. (1đ): 1số loại hoa và cây cảnh thông dụng: kể được 2 loại hoa hay cây cụ thể đúng được 0,25đ
· Hoa: hoa tươi (hoa hồng, hoa lan …); hoa khô, hoa giả (hoa lụa, hoa nhựa …)

· Cây cảnh (vạn tuế, xanh, hoa giấy, đinh lăng…. )
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	MỤC TIÊU – MA TRẬN 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Môn: CÔNG NGHỆ 6


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 

     Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức:

   - Cách lựa chọn và sử dụng trang phục
- Quy trình cắt khâu 1 sản phẩm

- Sắp xếp và giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
- Trang trí nhà ở bằng đồ vật và hoa, cây cảnh

2. Kỹ năng:  
- Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào bài kiểm tra.

- Vận dụng trong lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với bản thân
- Sắp xếp và trang trí nhà ở trong gia đình

  3. Về thái độ:

     - Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.

II. MA TRẬN ĐỀ 

	Nội dung 

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Trang phục
	
	
	2

1
	
	
	
	
	
	2

1

	Cắt, khâu - tạo 1 sản phẩm.
	
	1

1,5
	
	
	
	
	
	
	1

1,5

	Sắp xếp đồ đạc hợp lý
	1

0,5
	
	
	1

1,5
	
	
	
	
	2

2

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
	
	
	
	
	
	1

      1,5
	
	
	1

1,5

	Trang trí nhà ở
	
	1

1,5
	2

1
	
	
	1

        1
	1

    0,5
	
	5

4

	Tổng
	3
3,5
	5

3,5
	2

                   2,5
	1

                 0,5
	11

10


BGH DUYỆT 
TỔ TRƯỞNG                  
NHÓM TRƯỞNG
GV RA ĐỀ
Khúc T Mỹ Hạnh
     Trần T Khánh Nguyệt
        Phùng Thị Lơ           Nguyễn T Hồng Vân
